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rừng sông

o rio

Dòng sông này có nước mát
và trong.

O rio tem água fresca e limpa.

Lição 44 · Natureza e lugares

a floresta

Một khu rừng đầy cây cối.
Uma floresta é cheia de

árvores.

Lição 44 · Natureza e lugares

hồ núi

a montanha

Họ đã leo lên ngọn núi cao
đó.

Eles subiram a montanha alta.

Lição 44 · Natureza e lugares

o lago

Cô ấy bơi trong cái hồ sâu.
Ela nada no lago profundo.

Lição 44 · Natureza e lugares

thiên nhiên bờ biển

a costa

Đây là một bờ biển đẹp.
Esta é uma costa bonita.

Lição 44 · Natureza e lugares

a natureza

Peter rất yêu thiên nhiên.
Pedro ama a natureza.

Lição 44 · Natureza e lugares

đảo sa mạc

o deserto

Sa mạc là một nơi rất khô
hạn.

Um deserto é um lugar muito
seco.

Lição 44 · Natureza e lugares

a ilha

Anh ấy sống trên một hòn
đảo nhỏ.

Ele mora em uma pequena ilha.

Lição 44 · Natureza e lugares
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thung lũng thác nước

a cachoeira

Họ đã nhìn thấy một thác
nước rất đẹp.

Eles viram uma linda
cachoeira.

Lição 44 · Natureza e lugares

o vale

Thung lũng này xanh tươi và
rộng lớn.

O vale é verde e largo.

Lição 44 · Natureza e lugares

vách đá đồng cỏ

o prado

Cô ấy thích đi dạo trên
những đồng cỏ.

Ela gosta de caminhar nos
prados.

Lição 44 · Natureza e lugares

o penhasco

Vách đá đó rất cao.
Aquele penhasco é muito alto.

Lição 44 · Natureza e lugares

cây hoa

a flor

Bông hoa đỏ rất đẹp.
A flor vermelha é linda.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

a árvore

Con chó ngủ dưới gốc cây.
O cachorro dorme debaixo da

árvore.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

lá cỏ

a grama

Con bò ăn cỏ.
A vaca come a grama.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

a folha

Một chiếc lá rơi từ trên cây
xuống.

Uma folha caiu da árvore.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas
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cây hòn đá

a rocha

Người đàn ông nhấc hòn đá
nặng lên.

O homem levantou a rocha
pesada.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

a planta

Cái cây này có lá màu xanh.
A planta tem folhas verdes.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

đá cành cây

o galho

Con chim đậu trên cành cây.
O pássaro está pousado no

galho.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

a pedra

Tôi tìm thấy một viên đá
nặng.

Eu encontrei uma pedra
pesada.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

rễ hạt

a semente

Người nông dân gieo hạt.
O agricultor planta a semente.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

a raiz

Cây này có một cái rễ dài.
Esta planta tem uma raiz

comprida.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

bụi cây gỗ

a madeira

Tôi cần gỗ để đốt lửa.
Eu preciso de madeira para a

fogueira.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas

o arbusto

Con chim trốn trong bụi cây.
O pássaro se esconde no

arbusto.

Lição 45 · Árvores, flores e plantas
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nông thôn làng

a vila

Ông bà tôi sống ở một ngôi
làng nhỏ.

Meus avós moram em uma vila
pequena.

Lição 172 · Campo e natureza

o interior

Anh ấy thích vùng nông thôn
yên tĩnh.

Ele gosta do interior tranquilo.

Lição 172 · Campo e natureza

cánh đồng rừng

o bosque

Đây là một chuyến đi dạo
tuyệt vời trong rừng.

Este é um passeio agradável
no bosque.

Lição 172 · Campo e natureza

o campo

Họ chơi ở ngoài cánh đồng.
Eles jogam no campo.

Lição 172 · Campo e natureza

đồng cỏ suối

o riacho

Tôi thích tiếng của một con
suối.

Gosto do som de um riacho.

Lição 172 · Campo e natureza

o pasto

Cô ấy nhìn thấy những con
bò trên đồng cỏ.

Ela viu vacas no pasto.

Lição 172 · Campo e natureza

con đường đường mòn

a trilha

Họ cùng nhau đi bộ trên
đường mòn trong rừng.

Eles caminham juntos pela
trilha da floresta.

Lição 172 · Campo e natureza

o caminho

Con đường dẫn đến ngôi
nhà.

O caminho leva para a casa.

Lição 172 · Campo e natureza
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dã ngoại động vật hoang dã

a vida selvagem

Cô ấy rất thích chụp ảnh
động vật hoang dã.

Ela adora fotografar a vida
selvagem.

Lição 172 · Campo e natureza

o piquenique

Dã ngoại là một bữa trưa
ngoài trời thú vị.

Um piquenique é um almoço
divertido ao ar livre.

Lição 172 · Campo e natureza

nhà nông quan điểm

o ponto de vista

Họ đã chia sẻ quan điểm
của họ với tôi.

Eles compartilharam o ponto
de vista deles comigo.

Lição 172 · Campo e natureza

a casa de fazenda

Bạn có thể nhìn thấy ngôi
nhà nông cũ đó.

Você pode ver a velha casa de
fazenda.

Lição 172 · Campo e natureza
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